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Thực hiện Công văn số 22/BCĐ-VPĐPNTM ngày 25/7/2024 của Ban chỉ 

đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo đánh giá, 

xác nhận mức độ đạt chuẩn nội dung các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới 

nâng cao năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Cừ, Sở Tư pháp có ý kiến đánh giá đối 

với đề nghị xét, công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 

2023 thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của Sở, như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Sở đối với việc triển khai thực 

hiện nội dung tiêu chí "Tiếp cận pháp luật" 

Năm 2023, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 16/11/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Quyết 

định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 và Công văn số 2069/BTP-PBGDPL ngày 

23/6/2023 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tiêu chí "huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật" thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới…, Quyết định số 

684/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí huyện nông 

thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao…, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh 

đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2023 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tăng cường và tập trung bố trí nguồn 

nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ… để thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công khai, 

minh bạch, dân chủ ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với đó, 

Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1149/STP-PB&TDTHPL ngày 26/9/2023 về 

việc hướng dẫn một số nội dung về đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và Công văn số 1150/STP-PB&TDTHPL ngày 26/9/2023 về việc hướng dẫn triển 

khai thực hiện mô hình điển hình về PBGDPL, hoà giải ở cơ sở thuộc Bộ Tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn tiêu chí, chỉ tiêu “Tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và 

đô thị văn minh được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 
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01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, 

xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025, Sở Tư pháp đã có Công văn số 881/STP-PB&TDTHPL ngày 

08/7/2024 về việc hướng dẫn và triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, chỉ tiêu 

“Tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh thống nhất 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Về kết quả triển khai thực hiện nội dung tiêu chí “Tiếp cận pháp 

luật” đối với huyện Phù Cừ 

a) Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư 

pháp, UBND huyện Phù Cừ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 ở địa 

phương mình (Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 13/01/2023 về công tác PBGDPL, 

hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa 

bàn huyện; Công văn số 05/TP ngày 28/02/2023 về thực hiện tiêu chí về tiếp cận 

pháp luật theo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023; Công văn số 

1047/UBND-TP ngày 02/10/2023 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình 

điển hình về PBGDPL, hoà giải ở cơ sở thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới nâng cao...) trong đó chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với 

trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thi hành pháp luật, 

giải quyết các thủ tục hành chính, PBGDPL, hòa giải và thực hiện dân chủ ở cơ sở; 

chỉ đạo Phòng Tư pháp (Cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp 

luật huyện) phối hợp với cơ quan Thường trực xây dựng nông thôn mới của huyện 

tổ chức thẩm tra, hướng dẫn công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các 

xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. 

b) Về kết quả thực hiện xã nông thôn mới (Chỉ tiêu 18.4. Tiếp cận pháp luật)  

Năm 2023, có 13/13 xã trên địa bàn huyện Phù Cừ được công nhận đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 632/QĐ-CTUBND ngày 30/01/2024 

của Chủ tịch UBND huyện.  

(i) Về ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành 

Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn 

- Ban hành đầy đủ, kịp thời và đúng quy định pháp luật các văn bản quy 

phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao: Thực hiện Điều 35 Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở về việc giao UBND cấp xã có trách nhiệm "Phối hợp cùng Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm và điều kiện 

thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn để quy định cụ thể hơn nội dung, cách thức thực hiện dân chủ trên 

địa bàn cấp xã làm cơ sở để công dân kiểm tra, giám sát việc thực hiện", năm 

2023, có 13/13 xã trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

cùng cấp xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ áp dụng trên địa bàn 

(Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở). 
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- Ban hành đầy đủ, kịp thời và đúng quy định pháp luật các văn bản hành 

chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân  để tổ 

chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật tại địa phương: Năm 2023, chính 

quyền cấp xã đã ban hành 5.288 văn bản hành chính đúng thẩm quyền, đúng hạn 

(trong đó: Nghị quyết của HĐND cấp xã: 2.074 văn bản; Quyết định của UBND 

cấp xã, Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã: 2.920 văn bản; Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính: 294 văn bản) và không có văn bản bị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý do có nội dung trái pháp luật. Tổng số 5.288 văn bản hành chính đã ban hành 

trong năm đánh giá đạt tỷ lệ 100%. 

(ii) Về tiếp cận thông tin, PBGDPL  

- Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định 

pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn: UBND cấp xã đã 

thực hiện lập Danh mục thông tin có đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai 

và thường xuyên cập nhật Danh mục thông tin theo quy định pháp luật (các nội 

dung phải công khai theo Điều 11 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở), niêm yết Danh 

mục thông tin tại trụ sở của chính quyền cấp xã (13 xã) hoặc bằng hình thức phù 

hợp khác. Hoạt động công khai thông tin được thực hiện đúng thời hạn, thời điểm, 

chính xác, đầy đủ theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. Kết quả năm 2023, UBND cấp xã đã công khai đúng thời hạn, thời 

điểm, chính xác, đầy đủ và hình thức công khai đúng quy định pháp luật đối với 

2.786 thông tin/Tổng số 2.786 thông tin phải được công khai (đạt tỷ lệ 100%). 

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy 

định pháp luật về tiếp cận thông tin: Thực hiện quy định tại Điều 26, Điều 32 Luật 

Tiếp cận thông tin, UBND cấp xã đã chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu cung 

cấp thông tin và vào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu; hướng dẫn người 

yêu cầu bổ sung các nội dung chưa đầy đủ, chưa rõ ràng; hướng dẫn người yêu cầu 

đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin trong trường hợp thông tin được yêu 

cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp. Năm 2023, UBND cấp xã không nhận được 

yêu cầu nào đề nghị cung cấp thông tin.  

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL hàng năm theo đúng quy 

định pháp luật về PBGDPL: UBND cấp xã đã ban hành Kế hoạch PBGDPL đáp 

ứng yêu cầu về nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện. 100% các xã 

ban hành Kế hoạch trong 05 ngày kể từ ngày UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch 

PBGDPL và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch (đạt tỷ lệ 100%). Bên 

cạnh đó, UBND cấp xã đã chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ về PBGDPL phát 

sinh ngoài Kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện đạt hiệu quả. 

- Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở: 

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, chính quyền cấp xã đã thực hiện đổi mới, đa dạng hoá 

các hình thức, cách thức PBGDPL, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng 

nhóm đối tượng, tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu 

quả trên từng địa bàn. 
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Trong thời gian qua, nhiều mô hình thông tin, PBGDPL trên địa bàn xã được 

xây dựng, hoạt động có hiệu quả như mô hình: Câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật 

xã Đình Cao”, mô hình Câu lạc bộ “Ngày pháp luật hàng tháng tại xã Quang 

Hưng”, mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật tại các xã”, mô hình Câu lạc 

bộ “Đoàn thanh niên với bạo lực học đường tại xã Nguyên Hoà”, mô hình “Nông 

dân với pháp luật”.... 

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho tuyên 

truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về PBGDPL: Trong năm 2023, 

UBND huyện và các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã đã chủ trì tổ chức tập 

huấn kiến thức, kỹ năng cho 87 tuyên truyền viên pháp luật/Tổng số 87 tuyên 

truyền viên pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. 

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL theo đúng quy định pháp luật về PBGDPL: UBND cấp xã thực hiện tốt 

trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL 

theo quy định, đã xây dựng dự toán kinh phí PBGDPL và tổng hợp chung vào dự 

toán ngân sách nhà nước của cấp mình trình cấp có thẩm quyền quyết định theo 

quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Kết quả năm 2023, tổng số kinh phí 

được UBND cấp xã bố trí thực hiện công tác PBGDPL là 210.000.000 đồng, đã 

bảo đảm thực hiện 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch PBGDPL đã được ban hành (trừ 

nhiệm vụ về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng PBGDPL cho tuyên 

truyền viên pháp luật). 

(iii) Về hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý 

- Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ 

sở được Tổ hoà giải trên địa bàn cấp xã thực hiện hòa giải kịp thời, hiệu quả theo 

đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở: Năm 2023, các Tổ hòa giải ở cơ sở đã 

tiếp nhận, giải quyết theo quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở với tổng số 85 vụ, 

việc (đạt tỷ lệ 100%), trong đó hòa giải thành 70/85 vụ, việc  (đạt tỷ lệ 82.35%). 

- Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở: 100% Tổ hòa giải của xã được hỗ trợ kinh phí triển khai 

hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên đúng quy định của Thông tư 

liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 

18/8/2023 của Bộ Tài chính (Mỗi tổ hòa giải được hỗ trợ từ 100.000đ đến 

150.000đ/tháng để chi hoạt động cho Tổ; hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên là từ 

200.000đ - 300.000đ/vụ, việc).  

- Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý (TGPL) theo đúng quy định pháp 

luật về TGPL: UBND cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, giới thiệu người 

thuộc diện TGPL đến Trung tâm trợ giúp pháp lý để thực hiện quyền được TGPL. 

Kết quả năm 2023, trên địa bàn cấp xã không phát sinh vụ, việc TGPL liên quan 

đến người thuộc diện TGPL là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ 

việc tham gia tố tụng. 

Tự đánh giá: Tính đến thời điểm hiện tại, 13/13 xã đề nghị xét nông thôn 

mới đạt chỉ tiêu số 18.4 "Tiếp cận pháp luật" trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 (trong kỳ đánh giá theo quy định). 
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c) Về kết quả xã nông thôn mới nâng cao (Tiêu chí 16. Tiếp cận pháp luật) 

(i) Có mô hình điển hình về PBGDPL và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ 

sở (nội dung tiêu chí 16.1) 

UBND các xã đã chỉ đạo và xây dựng được mô hình điển hình về PBGDPL 

và hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận là mô hình: “Tuổi trẻ với 

pháp luật xã Đình Cao”, mô hình Câu lạc bộ “Ngày pháp luật hàng tháng tại xã 

Quang Hưng”, mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật tại các xã”, mô hình 

Câu lạc bộ “Đoàn thanh niên với bạo lực học đường tại xã Nguyên Hoà”, mô hình 

“Nông dân với pháp luật”, mô hình “điển hình về hoạt động hoà giải ở cơ sở”..., 

các mô hình này hoạt động hiệu quả từ năm 2012 với nòng cốt là các thành viên 

Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ và các hòa giải viên ở cơ sở trực tiếp 

tham gia tuyên truyền, PBGDPL, đồng thời hỗ trợ các hoạt động hòa giải tại địa 

phương góp phần hạn chế các khiếu nại, các vi phạm pháp luật trong cộng đồng 

dân cư, nâng cao nhận thức pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích 

và thiết thực cho các thành viên câu lạc bộ trên địa bàn xã, đã tích cực tuyên 

truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ 

chính trị liên quan đến các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các địa phương 

đề nghị xét nông thôn mới nâng cao, trong năm đánh giá đạt các yêu cầu của mô 

hình điển hình PBGDPL, mô hình điển hình hoà giải ở cơ sở, cụ thể: 

- Các địa phương đề nghị xét nông thôn mới nâng cao, trong năm đánh giá 

đạt được điểm số tối đa và được UBND huyện công nhận đối với Tiêu chí 2 “Tiếp 

cận thông tin, PBGDPL” theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 

22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/ 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. 

- Huy động được nguồn lực hỗ trợ công tác PBGDPL của các cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã bổ sung vào nguồn kinh phí của UBND xã, góp 

phần nâng cao chất lượng và số lượng cuộc tuyên truyền, PBGDPL, cải thiện trình 

độ hiểu biết pháp luật của nhân dân.   

- 100% tổ hòa giải của xã được hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động của tổ 

hòa giải và thù lao cho hòa giải viên đúng quy định. Tổng số kinh phí cấp cho hòa 

giải ở cơ sở năm 2023 là 40.000.000 đồng). 

- Hàng năm, UBND xã đều mời các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho hòa giải 

viên; phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức các phiên tòa lưu động với mục 

đích phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. 

Đối với những vụ việc phức tạp, UBND xã mời các báo cáo viên, tuyên truyền 

viên pháp luật và một số người đã và đang công tác trong lĩnh vực pháp luật tham 

gia hòa giải, tư vấn pháp lý cho tổ hòa giải để giải quyết vụ việc đảm bảo góp phần 

nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, nhận thức pháp luật của người dân về việc mâu thuẫn 

trong cộng đồng dân cư.  
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- Các mô hình điển hình về PBGDPL và hoà giải cơ sở tại các xã, thị trấn đề 

nghị xét nông thôn mới nâng cao được UBND huyện quyết định khen thưởng đối 

với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình đồng thời 

khuyến khích nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. 

(ii) Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở 

được hòa giải thành đạt ≥ 90% (nội dung tiêu chí số 16.2) 

Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được các tổ 

hòa giải trên địa bàn các xã hòa giải thành công, cụ thể: Năm 2023, số vụ việc hòa 

giải thành của 13 xã là 70 vụ/85 vụ tiếp nhận (đạt tỷ lệ 82.35%).  

(iii) Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ 

giúp pháp lý khi có yêu cầu đạt ≥ 90% (nội dung tiêu chí số 16.3) 

UBND các xã đã làm tốt công tác TGPL từ cơ sở lên đảm bảo tiếp cận và 

được TGPL cho các đối tượng được TGPL và người dân có yêu cầu được trợ giúp 

kịp thời đúng quy định. Phối hợp với Phòng Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước 

tỉnh Hưng Yên tổ chức trợ giúp miễn phí cho người dân. Tỷ lệ người dân thuộc đối 

tượng TGPL tiếp cận và được trợ giúp khi có yêu cầu trong năm 2023 là 124/124 

người, đạt tỷ lệ 100%. 

Tự đánh giá: Tính đến thời điểm hiện tại, 13/13 xã đề nghị xét nông thôn 

mới nâng cao đạt tiêu chí số 16 "Tiếp cận pháp luật" trong Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (trong kỳ đánh giá theo quy định). 

d) Về kết quả huyện nông thôn mới (Chỉ tiêu số 9.6: Huyện đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật) 

(i) Chỉ tiêu 1. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm 

thi hành pháp luật trên địa bàn 

- Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật 

được cơ quan có thẩm quyền giao: Năm 2023, UBND cấp huyện không được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền giao ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số 

văn bản quy phạm pháp luật được giao ban hành, đạt tỷ lệ 100%.   

- Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên 

quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân: Trong năm 2023, đã thực 

hiện ban hành các văn bản hành chính gồm: Quyết định của UBND huyện, Quyết 

định của Chủ tịch UBND huyện liên quan đến một số lĩnh vực về đất đai, xây 

dựng, tài nguyên môi trường, văn hóa, an sinh xã hội, hộ tịch…, các Quyết định 

của Trưởng Công an cấp huyện trong xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ 

chức. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, tổng số văn bản hành chính có 

nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân đã ban hành 

đúng thẩm quyền, thời hạn và không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý do có nội 

dung trái pháp luật là 6.764 văn bản /Tổng số văn bản hành chính đã ban hành 

trong năm đánh giá là 6.764 văn bản đạt 100% (trong đó: Quyết định của UBND 

huyện, Quyết định của Chủ tịch UBND huyện là 5.496 quyết định; Quyết định của 

Trưởng công an huyện trong xử phạt vi phạm hành chính là 1.268 quyết định).  
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(ii) Chỉ tiêu 2. Công khai, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ 

đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin 

- Thực hiện công khai thông tin: UBND huyện đã công bố và niêm yết công 

khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả huyện, đã thực hiện lập Sổ theo dõi cung cấp thông tin của UBND huyện kèm 

theo Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Kết quả 

năm 2023, UBND huyện đã thực hiện công khai thông tin đúng thời hạn, thời 

điểm, chính xác, đầy đủ, hình thức công khai đúng quy định pháp luật đối với 

10.946/Tổng số 10.946 thông tin phải được công khai, đạt tỷ lệ 100%. 

- Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu: Việc cung cấp thông tin (khi 

công dân có yêu cầu) được UBND huyện thực hiện đảm bảo theo đúng thời hạn, 

chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. UBND 

huyện thực hiện lập sổ, vào sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu kèm theo 

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân. Trong năm 2023, UBND huyện 

không tiếp nhận trường hợp cá nhân nào có yêu cầu cung cấp thông tin.  

(iii) Chỉ tiêu 3. Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở 

cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm đúng theo quy 

định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên (gọi chung là kế hoạch) 

- Ban hành kế hoạch đúng thời hạn yêu cầu của UBND tỉnh: Thực hiện Kế 

hoạch số 06/ KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh; ngày 13/01/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về 

công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023 trên địa bàn huyện Phù Cừ theo đúng thời hạn yêu cầu của UBND tỉnh.   

Về đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND huyện đã chỉ 

đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn các xã tự đánh giá, lập hồ sơ chuẩn tiếp cận pháp 

luật để Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện xem xét, đánh giá công 

nhận theo đúng quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT- BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp, Hướng dẫn số 881/HD-STP ngày 18/8/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện 

tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn 

mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí huyện, thị xã, 

thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Kết quả, ngày 30/01/2024, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

632/QĐ-CTUBND về việc công nhận 14/14 xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023, đạt tỷ lệ 100%. 

- Triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch: Tổng số nhiệm vụ đã triển khai thực 

hiện và hoàn thành 05/06 hoạt động, đạt tỷ lệ  83,3%. 

(iv) Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 
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- Tổ chức tiếp công dân: UBND huyện có nội quy và lịch tiếp công dân theo 

quy định ban hành theo Quyết định số 1736/QĐ-CTUBND ngày 08/7/2016 của 

Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ. UBND huyện bố trí địa điểm tiếp công dân tại 

khuôn viên của UBND huyện, phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp 

công dân vào các ngày làm việc trong tuần; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

huyện tiếp công dân định kỳ vào các ngày 15 và 30 hàng tháng, đồng thời niêm yết 

công khai lịch tiếp công dân của cán bộ tiếp dân và lịch tiếp công dân của Chủ tịch 

UBND huyện (UBND huyện đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban tiếp 

công dân huyện Phù Cừ). UBND huyện thực hiện tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân 

theo đúng quy định của pháp luật. Có sổ theo dõi tiếp công dân theo quy định.   

- Tiếp nhận giải quyết kiến nghị, phản ánh: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 

31/12/2023, UBND huyện đã tiếp nhận 156 kiến nghị, phản ánh và giải quyết đúng 

quy định là 156/156 kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 100%. 

- Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ tháng 01/2023 đến tháng 

12/2023 đã tiếp nhận 14 đơn khiếu nại, 41 đơn tố cáo. Việc tiếp nhận, phân loại và 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại, 

tố cáo. Tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng quy định 55 trường 

hợp/tổng số khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện đã được tiếp nhận là 55 trường hợp đạt 

tỷ lệ 100%. 

(v) Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp 

luật về giải quyết thủ tục hành chính 

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện và các cơ quan đơn vị 

đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Công bố, 

niêm yết công khai lịch làm việc, quy chế, nội quy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả. Công bố, niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND huyện; niêm yết công khai phí và lệ phí các thủ tục hành chính theo đúng 

quy định. Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy trình 

của một cửa điện tử. Có sổ theo dõi vào sổ giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 toàn 

huyện đã tiếp nhận 28.322 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó tiếp nhận 

trực tuyến 27.285 hồ sơ; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 851 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã 

giải quyết là 27.93 hồ sơ đạt tỷ lệ 98,8%; số hồ sơ giải quyết trước hạn 17.988 hồ sơ 

đạt tỷ lệ 64%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 548 hồ sơ đạt tỷ lệ 36%, số lượng hồ sơ 

quá hạn 0 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết 339 hồ sơ có thời hạn trả trả kết quả sang 

năm 2024. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng quy định pháp luât 

trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết được tiếp nhận là 

28.322/28.322 đạt tỷ lệ 100%. 

đ) Về điều kiện công nhận cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật    

- Năm 2023, huyện Phù Cừ có 13/13 xã trên địa bàn huyện được công nhận 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của 

Chủ tịch UBND huyện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023). 
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- Tổng số điểm của các chỉ tiêu đạt từ 90 điểm trở lên: Tổng số điểm các chỉ 

tiêu đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 96/100 điểm. 

- Tổng số điểm của từng chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 

+ Chỉ tiêu 1: Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm 

thi hành pháp luật trên địa bàn: đạt 20/20 điểm. 

+ Chỉ tiêu 2: Công khai, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng 

quy định pháp luật về tiếp cận thông tin: đạt 30/30 điểm. 

+ Chỉ tiêu 3: Ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ 

sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm đúng quy định pháp 

luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên: đạt 11/15 điểm. 

+ Chỉ tiêu 4: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản 

ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố 

cáo: đạt 20/20 điểm. 

+ Chỉ tiêu 5: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định pháp 

luật về giải quyết thủ tục hành chính: đạt 15/15 điểm. 

- Trong năm 2023, huyện Phù Cừ không có cán bộ, công chức là người đứng 

đầu cấp uỷ, chính quyền cấp huyện bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp 

luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Đánh giá tiêu chí: Huyện Phù Cừ tiếp tục đạt huyện nông thôn mới đến năm 

2023 theo Bộ Tiêu chí đánh giá huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Một số tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời 

gian tới về thực hiện nội dung "Tiếp cận pháp luật" trong xây dựng nông 

thôn mới 

a) Tồn tại, hạn chế 

Việc triển khai các hoạt động liên quan đến đánh giá tiếp cận pháp luật có 

lúc, có nơi ở địa phương còn chậm. Sự phối hợp giữa các bộ phận công chức 

chuyên môn tại các xã, thị trấn trong việc triển khai nhiệm vụ đánh giá xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa có sự thống nhất chặt chẽ (cho rằng việc đánh 

giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh vực của công chức Tư pháp nên đùn 

đẩy trách nhiệm cho công chức Tư pháp- hộ tịch). Một số cán bộ, công chức nhận 

thức chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. Cơ sở vật chất, nguồn lực, kinh phí đảm bảo cho công tác này tại các xã, 

thị trấn còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

b) Đề xuất giải pháp khắc phục 

- Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị có liên quan, các xã, thị trấn tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, thị 

trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Bố trí kịp thời kinh phí, nguồn lực đảm bảo cho công tác tiếp cận pháp luật 

được hiệu quả. 
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- Quan tâm, quán triệt sự phối hợp giữa các bộ phận, các ngành, lĩnh vực có 

liên quan của cấp xã trong việc lập hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (có văn 

bản triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức chuyên môn phụ trách 

thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu của ngành mình phụ trách và chịu trách nhiệm về kết 

quả tham mưu). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên các kênh truyền thông (phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh 

của xã, zalo, facebook...) nhằm đảm bảo việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.  

4. Ý kiến đề nghị xét, công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn huyện nông 

thôn mới nâng cao năm 2023 

Sở Tư pháp đồng ý đề nghị xét, công nhận huyện Phù Cừ đạt huyện nông 

thôn mới nâng cao năm 2023. 

Trên đây là ý kiến đánh giá của Sở Tư pháp đối với kết quả đề nghị huyện 

Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trân trọng gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên (Văn phòng điều phối nông thôn mới 

tỉnh) để tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);    
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, PB&TDTHPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đình Chung 
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